
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

LỊCH HỌC VÀ THI CÁC MÔN BỔ SUNG KIẾN THỨC NĂM 2022 (đợt 1)

I. Lịch 3 học phần cơ sở ngành:   Sáng (S): 7h30 – 11h40, Chiều (C): 13h00 – 17h10, Tối (T): 17h30 – 21h40

TT Học phần
Thời gian học LMS           

(4 buổi)
Tên lớp LMS

Enrollment 
key

Ten GV, ĐT, email
Tổng HV/ số 

bài
Lịch học off line  (2 

buổi/ môn)
Giảng đường 

học
Ngày thi

Giảng đường 
thi

Chủ nhiệm lớp

1 Kinh tế học S+C: 02/04, T: 04+05/04
BSKT Kinh tế học 
(122)_01@

12345 PGS.TS Hồ Đình Bảo, 0943947241, 
baohd@neu.edu.vn

S+C: 09/04/22 A2.311 8h-9h 08/05/22 D2.102 - 104
TS Nguyễn Thị Minh 
(0983038177)

2 Quản trị kinh doanh S+C: 03/04, T: 06+07/04
BSKT Quản trị kinh doanh 
(122)_01@

12345 Hà Ngọc Thắng, 0945816363, S+C: 07/05/22 A2.311
9h15-10h15 
08/05/22

D2.102 - 104
TS Nguyễn Thị Minh 
(0983038177)

3 Quản lý học T: 01+08+11+12/04
BSKT Quản lý học 01 
(122)_01@

12345
TS. Bùi Thị Hồng Việt; 0982110177; 
vietbh@neu.edu.vn

S+C: 16/04/22 A2.311
10h30-11h30 
08/05/22

D2.102 - 104
TS Nguyễn Thị Minh 
(0983038177)

II. Lịch 3 học phần ngành: Sáng (S): 7h30 – 11h40, Chiều (C): 13h00 – 17h10, Tối (T): 17h30 – 21h40

Ngành/ chuyên ngành Học phần
Thời gian học LMS          

(4 buổi)
Tên lớp LMS

Enrollment 
key

Ten GV Tổng HV
Lịch học off line  (2 

buổi/ môn)
Giảng đường 

học
Ngày thi

Giảng đường 
thi

Chủ nhiệm lớp

Kinh tế phát triển T: 13+14+15+18/04
BSKT Kinh tế phát triển 
(122)_01@

12345 Bùi Thị Thanh Huyền 0983798698 S+C: 17/04/22 D2.102
13h30-14h30  
08/05/22

D2.101

Lý thuyết thống kê T: 19+20+25+26/04
BSKT Lý thuyết thống kê 
(122)_01@

12345
Đỗ Văn Huân
0904273740
huandv@neu.edu.vn

S+C: 23/04/22 D2.102
14h45-15h45  
08/05/22

D2.101

Kinh tế lao động T: 21+22+27+28/04
BSKT Kinh tế lao động 
(122)_01@

12345 Vũ Hoàng Ngân 0913316569 
nganvh@neu.edu.vn

S+C: 24/04/22 D2.102 16h-17h  08/05/22 D2.101

Marketing căn bản T: 13+14+15+18/04
BSKT Marketing căn bản 
(122)_01@

12345 Phạm Thị Huyền 0948658802 
huyenpt@neu.edu.vn

S+C: 17/04/22 A2.1001
13h30-14h30  
08/05/22

D2.102 -104

Quản trị nhân lực T: 19+20+25+26/04
BSKT Quản trị nhân lực 
(122)_01@

12345
Phạm Thị Bích Ngọc
0985623394
ngocpb@neu.edu.vn

S+C: 23/04/22 A2.1001
14h45-15h45  
08/05/22

D2.102 -104

Hệ thống thông tin 
quản lý

T: 21+22+27+28/04
BSKT Hệ thống thông tin 
quản lý (122)_01@

12345 TS. Đoàn Quang Minh (0377885769) S+C: 24/04/22 A2.1001 16h-17h  08/05/22 D2.102 -104

Kinh tế và quản lý 
thương mại

T: 13+14+15+18/04
BSKT Kinh tế và quản lý 
thương mại (122)_01@

12345 Ths. Nguyễn Thanh Phong 
(phongnt@neu.edu.vn; 0913520251)

S+C: 17/04/22 D2.103
13h30-14h30  
08/05/22

D2.105-106

Kinh tế và quản lý môi 
trường

T: 19+20+25+26/04
BSKT Kinh tế và quản lý 
môi trường (122)_01@

12345
Nguyễn Quang Hồng
0983305368
hongktqd@gmail.com

S+C: 23/04/22 D2.103
14h45-15h45  
08/05/22

D2.104

Quản lý nhà nước trong 
nền kinh tế thị trường

T: 21+22+27+28/04
BSKT Quản lý nhà nước 
trong nền kinh tế thị 
trường (122)_01@

12345
TS. Nguyễn Thị Hồng Minh 
0945509996 
hongminhneu@gmail.com

S+C: 24/04/22 D2.103 16h-17h  08/05/22 D2.104

Ngân hàng thương mại T: 13+14+15+18/04
BSKT Ngân hàng thương 
mại (122)_01@

12345
Nguyễn Thị Ngọc Diệp
0904348997
diepnn@neu.edu.vn

S+C: 17/04/22 A2.302
13h30-14h30  
08/05/22

D2.201-203

Tài chính doanh nghiệp T: 19+20+25+26/04
BSKT Tài chính doanh 
nghiệp (122)_01@

12345 Trần Thị Thùy Dung, 0829779888, 
dungttran.neu@gmail.com

S+C: 23/04/22 A2.302
14h45-15h45  
08/05/22

D2.201-203

Tài chính công T: 21+22+27+28/04
BSKT Tài chính công 
(122)_01@

12345
Bùi Đỗ Vân
0945364668
vanbd1201@gmail.com

S+C: 24/04/22 A2.302 16h-17h  08/05/22 D2.201-203

Kế toán tài chính T: 13+14+15+18/04
BSKT Kế toán tài chính 
(122)_01@

12345
TS. Nguyễn Thị Mai Anh 
0903210448
maianh29neu@gmail.com

S+C: 17/04/22 A2.104
13h30-14h30  
08/05/22

D2.105

Kế toán quản trị T: 19+20+25+26/04
BSKT Kế toán quản trị 
(122)_01@

12345
Nguyễn Ngoc Quang, 0913057781, 
nnq1966@gmail.com

S+C: 23/04/22 A2.104
14h45-15h45  
08/05/22

D2.105

Kinh tế học, Toán Kinh tế tài chính, 
Kinh tế đầu tư, Thống kê Kinh tế, 
Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế phát 
triển, Kế hoạch phát triển, Kinh tế 
quốc tế, Kinh tế lao động, Kinh tế 

Tài nguyên, Luật Kinh tế

ThS Nguyễn Thị Bích Liên 
(0904034155)

Kế toán, kiểm toán và phân tích
ThS Đặng Hoàng Định 
(0349612576)

Tài chính - Ngân hàng; Kinh tế bảo 
hiểm

TS Nguyễn Thị Minh 
(0983038177)

Hệ thống Thông tin quản lý, QTKD 
thương mại, QTKD Tổng hợp, Quản 
trị doanh nghiệp, Quản trị nhân lực, 
Logistic, Marketing, QTKD Quốc tế, 

QTKD Bất động sản, QTKD Du lịch và 
khách sạn, QTKD Nông nghiệp, Quản 

trị Chất lượng

ThS Nguyễn Thị Bích Liên 
(0904034155)

Kinh tế chính trị, Lịch sử Kinh 
tế,QLKT&CS, Quản lý công, KTQL 
Thương mại, KTQL Môi trường, 

KTQL Du lịch, KTQL Địa chính, QL 
Công nghiệp, Quản lý đô thị

ThS Trần Thị Dương 
Ngân (0989388307)

 S= sáng từ 8-11h30, C= chiều từ 14h-17h30, T= tối từ 18h-21h30



Ngành/ chuyên ngành Học phần
Thời gian học LMS          

(4 buổi)
Tên lớp LMS

Enrollment 
key

Ten GV Tổng HV
Lịch học off line  (2 

buổi/ môn)
Giảng đường 

học
Ngày thi

Giảng đường 
thi

Chủ nhiệm lớp

Lý thuyết kiểm toán T: 21+22+27+28/04
BSKT Lý thuyết kiểm toán 
(122)_01@

12345
TS. Nguyễn Thị Thanh Diệp, 
0988453399, diepnt@neu.edu.vn, 
thanh_diep_1984@yahoo.com

S+C: 24/04/22 A2.104 16h-17h  08/05/22 D2.105

 S= sáng từ 8-11h30, C= chiều từ 14h-17h30, T= tối từ 18h-21h30


